
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-UBND 

 

Nam Định, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả tưới, tiêu nước và kinh phí hỗ trợ sử dụng  

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

          Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định 

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 

ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc phê duyệt khối lượng công việc và diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh Nam Định; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

1377/TTr-SNN ngày 21/6/2022 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 523/TTr-STC ngày 

28/10/2022 về việc phê duyệt kết quả tưới, tiêu nước và kinh phí hỗ trợ sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tưới, tiêu nước và kinh phí hỗ trợ sử dụng sản 
phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021, chi tiết như sau: 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Tổng số  

Tưới tiêu 

bằng bơm 

điện (chủ 

động) 

Tưới tiêu 

trọng lực 

ảnh hưởng 

thuỷ triều 

(Chủ 

động)  

Tưới tiêu 

trọng lực 

kết hợp 

động lực 

(Chủ động) 

I Tổng diện tích (ha) Ha 253.155,54 133.018,47 26.071,15 94.065,92 
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1 Tưới, tiêu chủ động cây lúa Ha 154.275,95 84.044,39 1.716,18 68.515,38 

2 Tưới tiêu mạ màu, CCN, CVĐ Ha 35.303,50 19.247,50 217,28 15.838,72 

3 
Cây CN dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây 

dược liệu  
Ha 6.366,84 1.525,25   4.841,59 

4 Nuôi trồng thủy sản Ha 15.267,99 11.433,09 3.834,90   

5 Làm muối Ha 688,38   688,38   

6 
Tiêu thoát nước phục vụ SXNN, khu vực 

nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị 
Ha 41.252,88 16.768,24 19.614,41 4.870,23 

II Mức thu           

1 Tưới, tiêu chủ động cây lúa 
1000đ/h

a 
  1.646,00 806,40 1.399,00 

2 Tưới tiêu mạ màu, CCN, CVĐ 
1000đ/h

a 
  658,40 322,56 559,60 

3 
Cây CN dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây 

dược liệu  

1000đ/h

a 
  1.316,80   1.119,20 

4 Nuôi trồng thủy sản 
1000đ/h

a 
  2.500,00 1.250,00   

5 Làm muối 
1000đ/h

a 
    4.000,00   

6 
Tiêu thoát nước phục vụ SXNN, khu vực 

nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị 

1000đ/h

a 
  57,61 28,22 48,97 

III Tổng kinh phí theo diện tích tưới tiêu 1000 đ 302.732.091 182.566.828 9.791.722 110.373.541 

1 Tưới, tiêu chủ động cây lúa Ha 235.574.025 138.337.082 1.383.928 95.853.015 

2 Tưới tiêu mạ màu, CCN, CVĐ Ha 21.605.987 12.672.554 70.086 8.863.347 

3 
Cây CN dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây 

dược liệu  
Ha 7.427.157 2.008.449   5.418.708 

4 Nuôi trồng thủy sản Ha 33.376.350 28.582.725 4.793.625   

5 Làm muối Ha 2.990.486   2.990.486   

6 
Tiêu thoát nước phục vụ SXNN, khu vực 

nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị 
Ha 1.758.086 966.018 553.597 238.471 

IV Kinh phí tạo nguồn 1000 đ 15.028.483       

V Kinh phí được quyết toán 1000 đ 287.703.608       

  
 - Từ nguồn hỗ trợ tiền sử dụng SPDV 

công ích thủy lợi năm 2021 
1000 đ 287.411.284       

  
 - Từ nguồn vốn hợp pháp khác của 

Công ty 
1000 đ 292.324       

VI Kinh phí đã cấp 1000 đ 288.130.022       

VII Kinh phí hoàn trả ngân sách tỉnh 1000 đ 718.738       

VII

I 
Kinh phí thiếu/thừa (V-VI+VII) 1000 đ         

  Trong đó:           
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A Công trình thủy lợi thuộc nguồn vốn NS do các Công ty TNHH MTV KTCTTL quản lý 

I Diện tích (ha) Ha 249.981,31 131.243,68 24.920,47 93.817,16 

1 Tưới tiêu chủ động cây lúa Ha 152.716,29 82.886,39 1.349,00 68.480,90 

2 Tưới tiêu mạ màu, CCN, CVĐ Ha 34.423,55 18.779,81   15.643,74 

3 
Cây CN dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây 

dược liệu  
Ha 6.347,54 1.525,25   4.822,29 

4 Nuôi trồng thủy sản Ha 14.552,67 11.283,99 3.268,68   

5 Làm muối Ha 688,38   688,38   

6 
Tiêu thoát nước phục vụ SXNN, khu vực 

nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị 
Ha 41.252,88 16.768,24 19.614,41 4.870,23 

II Kinh phí theo diện tích 1000 đ 298.892.425 179.980.066 8.717.767 110.194.592 

1 Tưới, tiêu chủ động cây lúa 1000 đ 233.323.608 136.430.997 1.087.834 95.804.777 

2 Tưới tiêu mạ màu, CCN, CVĐ 1000 đ 21.118.864 12.364.627   8.754.237 

3 
Cây CN dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây 

dược liệu  
1000 đ 7.405.556 2.008.449   5.397.107 

4 Nuôi trồng thủy sản 1000 đ 32.295.825 28.209.975 4.085.850   

5 Làm muối 1000 đ 2.990.486   2.990.486   

6 
Tiêu thoát nước phục vụ SXNN, khu vực 

nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị 
1000 đ 1.758.086 966.018 553.597 238.471 

III Kinh phí tạo nguồn 1000 đ 15.028.483       

IV Kinh phí được quyết toán  1000 đ 283.863.942       

  

 - Từ nguồn hỗ trợ tiền sử dụng SPDV 

công ích thủy lợi năm 2021 (theo Biên 

bản nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng đặt 

hàng giữa Sở NN&PTNT và công ty) 

1000 đ 283.571.618       

  
 - Từ nguồn vốn hợp pháp khác của 

Công ty 
1000 đ 292.324       

V Kinh phí đã cấp cho đơn vị 1000 đ 283.571.618       

VI Kinh phí thiếu/thừa (V-IV) 1000 đ         

B Công trình thủy lợi đầu tư từ nguồn vốn ngoài NS hoặc một phần vốn NS do các huyện quản lý 

I Về diện tích (ha) Ha 3.174,23 1.774,79 1.150,68 248,76 

1 Tưới tiêu chủ động cây lúa Ha 1.559,66 1.158,00 367,18 34,48 

2 Tưới tiêu mạ màu, CCN, CVĐ Ha 879,95 467,69 217,28 194,98 

3 
Cây CN dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây 

dược liệu  
Ha 19,30     19,30 

4 Nuôi trồng thủy sản Ha 715,32 149,10 566,22   
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II 

Kinh phí được quyết toán từ nguồn hỗ 

trợ tiền sử dụng SPDV công ích thủy 

lợi năm 2021 

1000 đ 3.839.666 2.586.762 1.073.955 178.949 

1 Tưới tiêu chủ động cây lúa Ha 2.250.417 1.906.085 296.094 48.238 

2 Tưới tiêu mạ màu, CCN, CVĐ Ha 487.123 307.927 70.086 109.110 

3 
Cây CN dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây 

dược liệu  
Ha 21.601     21.601 

4 Nuôi trồng thủy sản Ha 1.080.525 372.750 707.775   

III Kinh phí đã cấp cho đơn vị 1000 đ 4.558.404       

IV Kinh phí hoàn trả ngân sách tỉnh 1000 đ 718.738       

V Kinh phí thiếu/thừa (II-III+IV) 1000 đ         

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm 

về tính chính xác của số liệu báo cáo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài 

chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ 

tịch UBND các huyện: Nghĩa Hưng, Ý Yên, Giao Thủy, Xuân Trường và các 

Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Tài chính; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VP1, VP3, VP6. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

             Trần Anh Dũng 
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